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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

                         

 

1. Họ và tên: MAI XUÂN BÁCH 

2. Ngày sinh: 11/04/1983 Nam (Nữ): Nam Dân tộc: Kinh 

3.Học hàm:  Năm phong:  

   Học vị:  Năm đạt:  

4. Chức vụ:  

5. Nơi ở hiện nay: 2A 28 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

6. Đơn vị/ cơ quan công tác:  

7. Địa chỉ cơ quan:  

8. Điện thoại: 0439330528 Nhà riêng:  Di động: 0932211483 

9. Fax:   Email: maixuanbach@gmail.com 

  
 

   

   

10. Quá trình đào tạo 
 

                 

                         

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp 

1 Thạc sĩ Đại học Tổng Hợp Mainz - CHLB 
Đức 

Dược học 2011 

 

 

                         

 

11. Trình độ ngoại ngữ 
 

               

                         

TT Ngôn ngữ Trình độ Nghe Nói Viết 

1 Tiếng Anh Trình độ B    

2 Tiếng Đức Trình độ B2    

 

 

                         

   

12. Quá trình công tác 
 

                

                         

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ 

1 11/13 – nay Giảng viên Bộ Môn Hóa Đại Cương Vô 
Cơ – Đại Học Duợc Hà Nội 

13-15 Lê Thánh Tông 

 

 

                         

    

- Quá trình giảng dạy:  

2013-2024: Dạy học phần Hóa Đại cương-Vô cơ cho sinh viên ngành Dược học, trình độ đại học. 
2013-2016: Dạy học phần Hóa Đại cương-Vô cơ cho sinh viên ngành Dược học, trình độ cao đẳng. 
2021-2024: Dạy học phần Hóa Đại cương-Vô cơ cho sinh viên ngành CNHD, trình độ đại học. 
2022-2024: Dạy học phần Hóa Đại cương-Vô cơ cho sinh viên ngành CNSH, trình độ đại học. 
2022-2024: Dạy học phần Hóa Đại cương và Hóa Vô cơ cho sinh viên ngành CNHH, trình độ đại 
học. 

- Chương trình giảng dạy:  

 



Dược học trình độ đại học và Cao Đẳng, Cử nhân Hóa Dược, Cử nhân Hóa Học và Cử nhân Công 
nghệ sinh học  

 

                         

 

13. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia 
 

          

                         

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm  

tham gia 

Thời gian 

(từ - đến) 

Cấp quản lý 

(nếu có) 

Tình 
trạng đề 

tài 

Kết quả 

(nếu có) 

1 Nghiên cứu một số quy định của EU 
đối với việc nhập khẩu dược liệu 

Chủ trì 12/2014 – 
12/2015 

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường 

Đã 
nghiệm 
thu 

Trung 
bình 

2 Nghiên cứu bào chế viên nén 2 lớp 
chứa 1000mg amoxicilin và 62,5mg 
acid clavulanic giải phóng kéo dài đạt 
tiêu chuẩn USP38 

Thành 
viên 

8/2017 - 
8/2019 

Đề tài cấp 
Tỉnh, Thành 
phố 

Đã 
nghiệm 
thu 

 

 

 

                         

 

14. Kết quả NCKH đã công bố : 
 

      

                         

TT Tên bài báo Số tác 
giả 

Tên tạp chí 
 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

1 Tổng hợp và tác dụng kháng tế ung thư 
của một số dẫn chất N-hydroxyacetamid 

2 Y Dược học  26 80 2021 

2 Protection and Rehabilitation Effects of 
Cordyceps militaris Fruit 
Body Extract and Possible Roles of 
Cordycepin and Adenosine 

8 Compounds 2022 2 388-
402 

2022 

 

 

                         

 

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 
 

    

                         

TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 
bản 

Năm 
xuất 
bản 

Số tác 
giả 

Trách 
nhiệm tham 

gia 
 

 

                         

  

16. Giải thưởng 
 

                   

                         

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng 

 

 

                         

  

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác 
 

            

                         

TT Nội dung Năm đạt 
 

 

                         

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng. 
 

    

                         

                

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024 
 

  

                         

   

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hải Nam 
 

           
      

NGƯỜI KHAI 
 
 
 
 

Mai Xuân Bách 

   


